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ÑAËC ÑIEÅM CHAÁN THÖÔNG VUØNG/BOÄ PHAÄN CÔ THEÅ THÖÔØNG GAËP ÔÛ  VAÄN
ÑOÄNG VIEÂN CAÀU LOÂNG CAÙC ÑOÄI TUYEÅN QUOÁC GIA

Tóm tắt:
Trên cơ sở tổng hợp số liệu thống kê từ các báo cáo khoa học trong và ngoài nước đã được

công bố, kết hợp so sánh với kết quả điều tra thu thập được bằng phiếu hỏi, bước đầu đã xác định
được đặc điểm chấn thương vùng/ bộ phận cơ thể mà VĐV các đội tuyển Cầu lông Việt Nam
thường gặp phải trong quá trình tập luyện và thi đấu.      

Từ khoá: VĐV trẻ, Cầu lông, đặc điểm chấn thương.

Characteristics of injuries to common areas/body parts in Badminton 
athletes of the National Teams

Summary:
Based on the synthesis of statistical data from published domestic and foreign scientific reports,

combined with comparison with survey results collected by questionnaire, the characteristics of the
disease have been initially identified. Points of injury to areas/body parts that athletes of the Vietnam
National Badminton Team often encounter during training and competition.

Keywords: Young athletes, Badminton, injury characteristics.

(1)TS, (2)ThS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Vũ Thành Long(1); Trương Đức Thăng(1)

Nguyễn Thị Thu Hiền(2); Ngọ Thị Anh(2)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong tập luyện và thi đấu Cầu lông, tuy là

môn thi đấu đối kháng gián tiếp, song cường độ
vận động rất cao và mật độ di chuyển rất lớn,
đòi hỏi ở vận động viên (VĐV) một sự uyển
chuyển, linh hoạt, óc phán đoán và phản xạ vận
động ở mức ưu việt trong xử lý những tình
huống thường xuyên biến đổi một cách khó
lường và hết sức bất ngờ. Để bắt kịp và xử lý
được những tình huống đó một cách hiệu quả
đòi hỏi các VĐV phải hết sức nỗ lực nhằm tránh
bị mất điểm hoặc rơi vào tình thế khó khăn. Trên
quan điểm y học thể thao, đây chính là nguyên
nhân cốt lõi dẫn đến một số dạng chấn thương
cho các VĐV Cầu lông trong quá trình tập luyện
và thi đấu. Vì vậy, công tác kiểm tra y tế, trong
đó có hoạt động điều tra khảo sát về đặc điểm,
tình trạng chấn thương đối với các VĐV, đặc
biệt là sau những trận đấu/giải đấu căng thẳng,
là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng
đối với đội ngũ y tế và ban huấn luyện. Kết quả
nghiên cứu phục vụ cơ sở lý luận và thực tiễn
cho việc lựa chọn và đề xuất các giải pháp xử lý
và phòng ngừa chấn thương cho VĐV trong tập
luyện và thi đấu.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng những phương pháp chính sau: Phân tích
và tổng hợp tài liệu, Quan sát sư phạm, Phỏng
vấn (bằng phiếu hỏi); Phương pháp toán học
thống kê.

Phân tích thống kê theo tỷ lệ % mắc phải của
17 bộ phận thuộc 04 vùng cơ thể với 03 mức độ
thường gặp.

Đối tượng thống kê: vùng/ bộ phận chấn
thương gặp phải ở 16 VĐV Đội tuyển quốc gia
và 20 VĐV Đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam.

Thời điểm khảo sát: năm huấn luyện 2023 và
2024.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Chấn thương là vấn đề thường xảy ra trong

thi đấu và tập luyện thể thao. Các chấn thương
gặp phải cũng rất đa dạng về vị trí (vùng/bộ
phận cơ thể), về mức độ nặng nhẹ, về dạng cấu
trúc tổ chức cơ thể bị tổn thương (phần mềm,
phần cứng), về mức độ thường gặp hay dạng
chấn thương cấp hoặc mạn tính... Tùy theo đặc
tính vận động của từng môn thể thao chuyên
sâu, tuỳ theo thói quen vận động của từng vận
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động viên mà những chấn thương có thể rất
khác nhau ở từng nhóm môn, và từng môn thể
thao cụ thể.

Với  đặc điểm vận động trong môn Cầu lông,
về lý thuyết, VĐV có thể gặp phải chấn thương
ở hầu hết các vùng/ bộ phận khác nhau trên cơ
thể. Để có một cái nhìn tổng quát và khách quan
đối với đặc điểm chấn của các VĐV Cầu lông
các đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng tôi đã
nghiên cứu và thống kê các số liệu liên quan từ
các công trình đã công bố trong và ngoài nước,
để có căn cứ so sánh với số liệu thống kê thực
trạng chấn thương gặp phải của các VĐV Cầu
lông các đội tuyển quốc gia Việt Nam để làm rõ
đặc điểm vùng/ bộ phận cơ thể thường gặp phải
chấn thương trong thi đấu, tập luyện. 

1. Kết quả nghiên cứu thống kê (theo số
liệu thứ cấp)

Ana Marchena-Rodriguez và nhóm nghiên
cứu [1] đã thực hiện một nghiên cứu cắt ngang,
bao gồm 150 VĐV được chọn lựa từ các giải vô
địch cấp cao châu Âu BMF 2018 do Liên đoàn
Cầu lông thế giới (WBF) tổ chức thường niên.
Có 221 chấn thương được ghi nhận. Tổng thể ở

cả nam và nữ, tỷ lệ cao nhất gặp phải là ở chi
dưới (40,3%, n=89), tiếp đến là các ngón chân,
cánh tay, vùng vai và thắt lưng. Cụ thể: Vùng
chi dưới, 38% chấn thương gặp phải ở đầu gối,
32% là ở cẳng cổ chân, 20% ở ngón chân...; Với
chi trên, 15% ở cánh tay, vùng vai và thắt lưng
có tỷ lệ tương đương với 11,8% (biểu đồ 1). 

Nhóm nghiên cứu còn nhận thấy các chấn
thương có thời gian kéo dài trên 28 ngày chiếm
tỷ lệ đến 34,5% trên tổng số các chấn thương
được ghi nhận. Tỷ lệ chấn thương khác nhau tuỳ
theo giới tính và tuổi tác, trong đó tỷ trọng gặp
phải ở nam cao hơn ở các dạng và các vùng/ bộ
phận cơ thể. Hầu hết các chấn thương đều gây
ảnh hưởng đến các nhóm cơ liên quan (95% ở
nam và gần 40% ở nữ), tiếp đến là ảnh hưởng
đến dây chằng và bao khớp (60% ở nam và gần
40% ở nữ) và gây đau đớn (biểu đồ 2).

Nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học
Malaya, Malaysia [2] tiến hành trên đối tượng
những người chơi trẻ không chuyên (biểu đồ 3).

Cụ thể, đối tượng khảo sát là 58 học sinh lứa
tuổi 13-16 Trường phổ thông năng khiếu thể
thao quốc gia Malaysia (từ 1/9/2008 đến

Biểu đồ 1. Tỷ lệ chấn thường tại các vùng/bộ phận theo giới tính 

Biểu đồ 2. Các dạng chấn thương gặp phải theo giới tính 
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Biểu đồ 3. Tỷ lệ chấn thường tại các vùng/bộ phận trong tập luyện và thi đấu Cầu lông 
31/8/2009). Kết quả có 63 chấn thương đã được
ghi nhận. Trong đó, bong gân/ căng cơ (phần
mềm) là dạng chấn thương phổ biến nhất (64%);
Khoảng 1/3 số ca chấn thương xảy ra ở chi dưới,
đặc biệt là ở vùng khớp gối, tiếp theo là chấn
thương ở vùng thắt lưng chậu; Nguy cơ xảy ra
chấn thương là 57% cho tất cả các trường hợp
khảo sát; Tỷ lệ chấn thương là 0,9 chấn
thương/VĐV/1000 giờ tập. 

2. Kết quả khảo sát tại Đội tuyển Cầu lông
trẻ quốc gia Việt Nam

Khảo sát tiến hành trên các VĐV Đội tuyển
Cầu lông trẻ quốc gia tại Trung tâm đào tạo
VĐV, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Độ tuổi

từ 13 – 16, thời gian tập luyện và thi đấu chuyên
nghiệp trung bình là 1,7 năm (bảng 1). 

Kết quả ở bảng 1 đã cho thấy tương đối rõ
ràng về vị trí mà các VĐV cầu lông trẻ hay gặp
phải chấn thương trong quá trình huấn luyện và
thi đấu. 

Ở mức thường xuyên, nổi bật nhất ở khớp
gối, dù số lượng chưa phải áp đảo (8/20 tương
ứng 40%) nhưng là vùng có tỷ lệ cao vượt trội
so với những vùng khác. 

Ở mức thỉnh thoảng, có 03 vị trí chấn thương
chiếm tỷ lệ rất cao lần lượt là: i. Khớp vai
(85%); ii. Cơ vùng đùi hông (90%); iii. Dọc
sống lưng (75%). 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định đặc điểm chấn thương vùng/ bộ phận cơ thể các VĐV
Đội tuyển Cầu lông trẻ quốc gia Việt Nam (n=20) 

Vùng/bộ
phận TT Bộ phận chấn

thương

Mức độ thường gặp
Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít gặp

mi % mi % mi %

Chi trên

1 Các ngón tay 0 0.00 4 20.00 16 80.00
2 Khớp cổ tay 1 5.00 11 55.00 8 40.00
3 Khớp khuỷu 0 0.00 14 70.00 7 35.00
4 Khớp vai 0 0.00 17 85.00 3 15.00
5 Vùng đai vai 1 5.00 10 50.00 9 45.00

Chi dưới

1 Các ngón chân 0 0.00 0 0.00 20 100.00
2 Khớp cổ chân 2 10.00 12 60.00 6 30.00
3 Khớp gối 8 40.00 12 60.00 0 0.00
4 Dây chằng gối 3 15.00 4 20.00 13 65.00
5 Cơ vùng đùi hông 1 5.00 18 90.00 1 5.00
6 Cơ vùng cằng chân 0 0.00 2 10.00 18 90.00
7 Cơ vùng bàn chân 0 0.00 3 15.00 17 85.00

Vùng lưng 1 Dọc sống lưng 0 0.00 15 75.00 5 25.00
2 Vùng thắt lưng 0 0.00 9 45.00 11 55.00

Vùng cổ,
vai, gáy

1 Cơ vùng cổ 0 0.00 4 20.00 16 80.00
2 Các đốt sống cổ 0 0.00 2 10.00 18 90.00
3 Nhóm cơ đai vai 0 0.00 6 30.00 14 70.00



73

- Sè 3/2024BµI B¸O KHOA HäC
Bảng 2. Kết quả phỏng vấn xác định đặc điểm chấn thương vùng/ bộ phận cơ thể các VĐV

Đội tuyển Cầu lông quốc gia Việt Nam (n=16)

Vùng/bộ
phận TT Bộ phận chấn thương

Mức độ thường gặp
Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít gặp

mi % mi % mi %

Chi trên

1 Các ngón tay 0 0.00 0 0.00 16 100.00
2 Khớp cổ tay 0 0.00 6 37.50 10 62.50
3 Khớp khuyủ 3 18.75 5 31.25 8 50.00
4 Khớp vai 3 18.75 6 37.50 7 43.75
5 Vùng đai vai 1 6.25 8 50.00 7 43.75

Chi dưới

1 Các ngón chân 0 0.00 2 12.50 14 87.50
2 Khớp cổ chân 0 0.00 9 56.25 7 43.75
3 Khớp gối 4 25.00 11 68.75 1 6.25
4 Dây chằng gối 3 18.75 4 25.00 9 56.25
5 Cơ vùng đùi hông 2 12.50 10 62.50 4 25.00
6 Cơ vùng cằng chân 2 12.50 4 25.00 10 62.50
7 Cơ vùng bàn chân 1 6.25 5 31.25 10 62.50

Vùng lưng
1 Dọc sống lưng 0 0.00 6 37.50 10 62.50
2 Vùng thắt lưng 2 12.50 6 37.50 8 50.00

Vùng cổ/
vai, gáy

1 Cơ vùng cổ 2 12.50 8 50.00 6 37.50
2 Các đốt sống cổ 2 12.50 5 31.25 9 56.25
3 Nhóm cơ đai vai 1 6.25 3 18.75 12 75.00

3. Kết quả khảo sát tại Đội tuyển Cầu lông
quốc gia

Đối với các VĐV Đội tuyển Cầu lông quốc
gia cũng tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi đến
từng VĐV. Kết quả được tổng hợp tại bảng 2.

Số liệu điều tra cho thấy: Chấn thương gặp
phải cao nhất cũng ở khớp gối (25% ở mức
thường xuyên, 68,75% ở mức thỉnh thoảng);
Dây chằng gối, khớp khuỷu và khớp vai
(18,75% ở mức thường xuyên). 

Kết quả thu được cũng tương đương với kết
quả nghiên cứu khảo sát của các tác giả nước
ngoài. Vì vậy có thể nói vị trí các vùng/ bộ phận
như gối, tay, đai vai, thắt lưng chậu là các các
vùng/ bộ phận thường xảy ra chấn thương mang
đặc điểm  chuyên môn của Cầu lông cần được
quan tâm.

KEÁT LUAÄN
Trong tập luyện và thi đấu Cầu lông, chi dưới

là vùng có tỷ lệ chấn thương cao nhất, trong đó
bộ phận gặp phải chấn thương nhiều nhất là

khớp gối, tiếp theo là cổ chân và bàn chân. Với
chi trên, chấn thương thường gặp nhất là vùng
đai vai và vùng thắt lưng chậu cũng có tỷ lệ
tương đương. 
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